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	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng 

	1


	A. Địa lí dân cư
	A1. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số

A2. Phân bố dân cư và đô thị hóa
	Nhận biết: 

- Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên; gia tăng cơ học; gia tăng dân số thực tế.
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	Vận dụng:
- Liên hệ ảnh hưởng của đô thị hóa đến kinh tế xã hội ở các quốc gia.
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	B. Các nguồn lực. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
	B1. Các nguồn lực phát triển kinh tế

B2. Cơ cấu nền kinh tế. Tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
	 Nhận biết:

- Trình bày được khái niệm nguồn lực.

- Trình bày được phân loại các nguồn lực.
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	Vận dụng:
- Liên hệ được vai trò của các nguồn lực đối với phát triển kinh tế ở một quốc gia.
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	C. Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	C1. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

C2. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	Nhận biết:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Nêu được một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại và những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
	2
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số cây trồng chính trên thế giới.


	
	4
	

	4
	D. Địa lí công nghiệp
	D1. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

D2. Địa lí một số ngành công nghiệp

D3. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp


	Nhận biết:

- Nêu được định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.
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	Thông hiểu: 

- Hiểu được đặc điểm; cơ cấu ngành công nghiệp.

- Hiểu được đặc điểm của một số ngành công nghiệp (điện lực; điện tử - tin học; chế biến thực phẩm).
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	Vận dụng:

- Giải thích được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Liên hệ được đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp (khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp) ở địa phương.
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	E. Địa lí dịch vụ
	E1. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

E2. Địa lí giao thông vận tải
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Giải thích được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố dịch vụ.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
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	F. KĨ NĂNG
	F. Làm việc với bảng số liệu và biểu đồ
	Nhận biết: 

- Nhận dạng được biểu đồ.

- Nhận xét được bảng số liệu, biểu đồ.
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	Thông hiểu:

- Thực hiện một số tính toán đơn giản về tính giờ, nhiệt độ trung bình, tỉ lệ.
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	Vận dụng:

- Vận dụng sự thay đổi của nhiệt độ theo độ cao để tính toán nhiệt độ tại các vùng núi.

- Tính toán một số bài toán liên quan đến kinh tế.
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	Tổng câu
	
	16
	12
	12

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	30%


Bảng thành phần năng lực và cấp độ tư duy đề thi khảo sát lần 2 - môn Địa lí khối 10
	Thành phần năng lực
	Cấp độ tư duy

	
	Phần I
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	Phần III
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	Nhận thức khoa học Địa lí
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	Tìm hiểu Địa lí
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	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
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